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Số:o2 Í"/KH-UBND Thái Bĩnh, ngày/Ịỳtháng 02 năm 2025

KỂ HOẠCH
Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Thái Bình năm 2025

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BYT ngày 22/02/2025 của Bộ Y tế ban hành
Kê hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2025. Để chủ động triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh ừong năm 2025, đảm bảo an ninh, an toàn sức
khỏe của Nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh
dịch truyền nhiễm năm 2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH
Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong đo các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo Idểm

soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm (các bệnh truyền
nhiễm mới nổi, tái nổi, bệnh truyền nhiễm lưu hành Ichác), hạn chế nguy cơ bung J
phát và chuân bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp
vê dịch bệnh đê bảo vệ sức khỏe Nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã 1;!/^
hội của tỉnh.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
1.1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền trong

công tác^ chỉ đạo phòng, chông dịch bệnh truyền nhiễm. Bảo đảm hiệu quả hoạt
động phối hợp liên ngànỉi trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh,
kiêm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương.

1.2. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý kịp thời, triệt
đê các trường họp mãc/nghi mãc/ô dịch bệnh truyên nhiêm, các dịch bệnh trong
chương trình tiêm chủng xâm nhập, phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh. Kịp thời
nhận định, phân tích, cảnh báo nguy cơ của dịch bệnh và tham mưu các phương
án, biện pháp đáp ứng hiệu quả với dịch bệnh theo các tình huống.

1.3. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch y tế và đảm bảo các hoạt
động phòng, chông dịch bệiih truyền nhiễm lây lan từ động vật sang nguời (Cúm
gia cầm, Liên cầu lợn, Dại..,).

1.4. Đảin bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân txiyến điều trị các trường
họp măc bệnh truyên nliiêm trên địa bàn tỉnh, hạn chê đến mức thâp nhât các
trưòoig họp biến chứng nặng, tử vong.

1.5. Tăng cường củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh: Giám sát dựa vào chỉ
sô, giám sát dựa vào sự kiện. Chủ động giám sát tại cơ sở y tê, giám sát tại cộng
đông phát hiện sớm các ca bệnh, ô dịch bệnh truyên nhiêm.

1.6. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông phòng, chống dịch bệnh
truyên nhiêm và nâng cao sức Idiỏe tại cộng đông nhăm nâng cao nhận thức, thay



đổi hành vi và tăng cường sự chủ động của người dân trong hoạt động phòng,
chống dịch.

1.7. Đảm bảo nguồn lực, kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư,
hóa chất, sinh phẩm sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh tại
các tuyến (đặc biệt tuyến y tế cơ sở). Nâng cao năng lực các xét nghiệm chẩn đoán
tác nhân gây bệnh của phòng xét nghiệm tại Tioing tâm Kiểm soát bệnh tật và các
đơn vị được giao nhiệm vụ.

1.8. Bảo đảm triển khai các hoạt động tiêm phòng vắc xin đối với bệnh
truyền nhiễm có vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. 100% các địa phương, đơn vị y tế từ tuyến tỉnh tới tuyến y tế cơ sở kiện

toàn Đội cơ động, Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch, đảm bảo đầy đủ các vật
tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch. Lập
kế hoạch cụ thể, sẵn sàng về nhân lực, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung,
cách ly, điều trị người bệnh cho các tình huống dịch bệnh, bảo đảm thực hiện đúng
phương châm 04 tại chỗ về phòng, chống dịch theo quy định (cả trong công tác chỉ
đạo, điều hành, các hoạt động và đáp ứng hậu cần).

2.2. 100% đối tưọng kiểm dịch y tế quốc tế được giám sát, kiểm tra và xử lý
theo đúng quy định.

2.3. 100% các ca bệnh, các ổ dịch nguy hiểm được phát hiện sóm, lấy mẫu,
ỉdioanh vùng, điều tra xử lý kịp thời Ichông để lây lan; bảo đảm thực hiện nghiêm
công tác báo cáo bệnli truyền nhiễm trong hệ thống y tế trên toàn tỉnh.

2.4. 100% cán bộ chuyên trách phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế
được tập huấn, cập nhật các thông tin, kiến thức về hoạt động giám sát, báo cáo
bệnh truyền nhiễm, kỹ năng phân tích, đánh giá xu hướng dịch bệnh và xử lý 0 dịch.

2.5. Trên 90% người dân được truyền thông, hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

2.6. Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, giun chỉ
bạch huyết; Đạt tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin tiêm chủng mở rộng theo Ke hoạch
Tiêm chủng mở rộng năm 2025.

2.7. Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm:

Chỉ tiêu 2025 Giai đoạn 2020-2024

1. Bệnh truyên nhiêm lưu hành

1.1. Bệnh sôt xuât huyêt
- Tỷ lệ mắc: < 150/100.000 dân.
- Tỷ lệ tử vong: <0,09%.
- 100% các 0 dịch được phát hiện, xử lý kịp thời.

- Tỷ lệ mắc: 40/100.000 dân;
không ghi nhận tử vong.



Chỉ tiêu 2025 Giai đoạn 2020-2024
1.2. Bệnh tay chân miệng
-Tỷ lệ mắc: < 100/100.000 dân.
- Tỷ lệ tử vong; <0,05%.
- 100% các ổ dịch đươc phát hiên, xử lý kip thời.

- Tỷ lệ mãc: 32/100.000 dân;
không ghi nhận từ vong.
- 100% các ổ dịch được phát
hiên, xử lý kip thời.

1.3. Bệnh Covid-19
- Tiếp tục quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19.
- 100% các 0 dịch được phát hiện, xử lý kịp thời.

- Sô ca măc trung bình/năm:
55.000 ca.
-Tỷ lệ mắc; 2.895/100.000
dân.
- Nãm 2022; kiểm soát thành
công dịch bệnh.
- Năm 2023-2024: quản lý bền
vŨTig dịch bệnh Covid-19.
- 100% các 0 dịch được phát
hiện, xử lý kip thời.

1.4. Hội chứng cúm
- Tỷ lệ mắc: < 2.000/100.000 dân.
- 100% các ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời.

-Tỷ lệ mắc: <2.500/100.000
dân.
- 100% các 0 dịch được phát
hiện, xử lý kip thời.

2. Bệnh tmyên nhiêm có vẳc xin phòng bệnh;
Bệnh sởi, ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật bản B,
các bệnh truyền nhiễm khác trong TCMR:
- Số mắc thấp hơn trung bình giai đoan 2020-
2024.
- 100% ca bệnh, ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp
thời.

- Trung bình số ca mẳc:
-í- Sởi: 4
-1- Ho gà: 6
+ Bạch hầu: 0
+ Viêm não Nhật Bản B; 2
- 100% ca bệnh, ổ dịch được
phát hiện, xử lý kịp thời.

- Các bệnh truyền nhiễm khác
trong TCMR: Không ghi nhận
trường hơp mắc.

3. Bệnh lây truyên từ động vật sang người
3.1. Bệnh dại: Không ghi nhận truửng hợp mắc.
- 100% các trường họp phát hiện có vết thương
do động vật nghi dại cắn, cào... được tư vấn đe
xử lý và tiêm phòng bệnh dại theo quy định;
- Phối họp vói cơ quan thú y, chia sẻ thông tin,
phát hiện, xử lý kịp thời 100% các trường dại ở
động vật.

- Ghi nhận 01 trường hợp mắc
năm 2021; tử vong: 01.
- Năm 2022 - 2024: Không ghi
nhận trường họp mắc.

3.2. Cúm gia cẩm (A/H5N1, H5N6, H7N9...):
100% ca bệnh/ổ dịch đu'Ọ'c phát hiện, xử lý kịp
thời, không đê bùng phát trong cộng đòng, cơ sở
y tế.
phối hợp Y tế - Thú y xừ lý kip thời.

- Không ghi nhận trường hợp
mãc.



Chỉ tiêu 2025 Giai đoạn 2020-2024
4. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nối:
- Đậu mùa Ichỉ (Mpox): Giám sát, phát hiện sớm,
hạn chế số mắc, tử vong.
- Các bệnh Marburg, Ebola, MERS-CoV: Hạn
chê tối đa bệnh xâm nhập và lây lan trong tỉnh.
- 100% ca bệnh/ô dịch được phát hiện, xử lý kịp
thời.

- Không ghi nhận trường họp
măc.

5. Các bệnh truyền nhiễm Idiác: 100% ố dịch
được phát hiện, xử lý kịp thời, Ichông để lan rộng
trong cộng đồnR.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tỗ chức, chỉ đạo, điều hành
- Các địa phương, các ngành, các cấp chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến

tình hình dịch bệnh đê kịp thời chỉ đạo, phối họp triển khai công tác phòng, chống
và ứng phó khi dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra trên địa bàn. ủy ban nhân dân các
câ|3 chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng,
chông dịch bệnh truyền nhiễm. Chủ động xây dựng, phê duyệt các kế hoạch
phương án phòng, chông dịch theo các tình huống và bảo đảm các điều kiện,
nguôn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ".
Tăng cưò'ng việc phôi hợp, chia sẻ, lông ghép các hoạt động phòng, chống dịch
bệnh vói các hoạt động khác của các ngành, địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Các sở, ban, ngành tăng cường phối họp liên ngành trong phòng, chống
dịch (đặc biệt là các ngành chủ chốt như: Y tế, Công an, Quân đội, Giáo dục va
Đào tạo, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính); Sở Thông tin và Truyền thôngj Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và
Truyền hình Thái Bình tăng cường phối hợp trong công tác thông tin truyền thông
về các biện pháp nâng cao sức Idiỏe và phòng, chong dịch bệnh.

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa trong công tác
phòng, chông dịch bệnh tại cộng đồng;^ huy động sự tham gia của các tổ chức
chính trị, xã hội (ưy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hô Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông
dân tỉnh...), nguủi dân cùng tham gia với các cơ quan quản lý để phát huy hiệu quả
cao nhât các nguôn lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Thưò'ng xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực
hiện công tác phòng, chông dịch bệnh của các đơn vị, địa phương theo chức năng,
nhiệm vụ. Kịp thòi phát hiện và xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm về
phòng, chống dịch.

2. Củng cố mạng lưó*i hoạt động
- Rà soát, bô sung nhân lực và nâng cao năng lirc quản lý giám sát, phát

hiện, báo cáo và xử ỉý dịch bệnh ở các tuyến nhất là cho mạng lưới cán bộ y tế dự



phòng từ tuyến tỉnh đến tuyến xã để đảm bảo triển Ichai có hiệu quả công tác
phòng, chông dịch bệnh trong tỉnh.

- Kiện toàn các đội cơ động phòng, chống dịch các tuyến. Củng cố, nâng
cao kỹ năng trong việc phát hiện, xử lý và thông tin báo cáo dịch bệnh truyền
nhiêm cho nhân viên y tế của các ngành, khối các doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh, trường học... duy trì trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các đơn vị
trong công tác phòng, chống dịch.

- Tăng cường hoạt động giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng và tại các
đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện sớm, phân tích, đánh giá và triển khai các
hoạt động đáp ứng với các dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay (Cúm, Covid-19,
Sốt xuất huyết, Sởi) và các dịch bệnh truyền nhiễm khác.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành Y tế - Thú y để triển khai các hoạt động
phòng, chống bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người.

3. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật
3.1. Công tác dự phòng
- Tập trung triển khai tích cực các giải pháp giảm tỷ lệ mắc, tử vong do các

bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo, hướng dẫn cụ thế trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của
Bộ Y tế và được cập nhật, bổ sung thường xuyên.

- Theo dõi, giám sát, phân tích, đánh giá và cảnh báo nguy cơ xuất hiện, lây
lan, bùng phát dịch bệnh truyên nhiêm trên địa bàn. Kịp thời tham mu*u Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch và chính quyền các cấp tổ chức triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống giám sát từ tuyến tỉnh tới tuyến cơ
sở, tăng cường các hoạt động giám sát (giám sát thường quy, giám sát trọng
điềm, giám sát dựa vào sự kiện, cộng đồng...) trong đó tập trung giám sát tại các
cơ sở y tế, các 0 dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao bùng phát dịch, các trường
hợp bệnh có yếu tố dịch tễ, các trường hợp nghi ngờ, nguy cơ cao mắc bệnh để
phát hiện sớm các trường họp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh và tổ chức triển
khai các biện pháp lây mâu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh, cách ly kịp
thời, xử lý triệt đế và có biện pháp ứng phó chủ động vói dịch bệnh, Idiông để
dịch lây lan bùng phát.

- Thực hiện kiểm dịch y tế tuyến biên giói biển theo Nghị định
số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ, giám sát chủ động các trường
họp nhập cảnh đế phát hiện só'm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.

- Tô chức phát động các chiến dịch tống vệ sinh môi trường trên phạm vi
toàn tỉnh nhất là trong thời gian cao điểm của dịch bệnh truyền nhiễm và hưởng
ÚTig các sự kiện hoạt động do trung ương phát động (ngày Asean phòng chống sốt
xuất huyết...). Phấn đấu đưa hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh
thành hoạt động thường quy hàng tuần, hàng tháng tại các cộng đồng dân cư, cơ
quan, đơn vị nliất là tại các địa điếm tập trung đông người như các cơ sở giáo dục,
cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ...



- Phối hợp nắm bắt thông tin về tình hlnh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm đế chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang
người và các dịch bệnh ti-uyền qua thực phẩm.

- Tăng cưò'ng năng Iịvc xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh dịch tại
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị được giao nhiệm vụ; phối hợp với
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm, hỗ trợ năng lực
xét nghiệm cho tuyến dưới.

- Rà soát, dự trù, bổ xung nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương
tiện để đảm bảo triển Idiai các biện pháp phòng, chống dịch theo các tình huống.

3,2, Công tác tỉêm vắc xỉn phòng bệnh
- Tổ chức đánh giá nguy cơ, xác định vùng nguy CO", rà soát đối tượng, xây

dựng kế hoạch và tổ chức triển Ichai chiến dịch tiêm chủng chống dịch để giảm
thiêu tôi đa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng: đảm bảo các đối
tượng được tiêm đủ mũi, đúng thời gian; thường xuyên rà soát, quản lý đối tượng,
tố chức các chiến dịch tiêm chủng vắc xin bổ sung, tiêm bù, tiêm vét theo chỉ đạo,
hưó"ng dẫn của Bộ Y tế. Huy động sự vào cuộc của hệ thống y tế tư nhân tham gia
hoạt động tiêm chủng chống dịch trong trường hợp cần thiết.

- Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tiêm chủng từ tuyến tỉnh đến cơ sở
bao gồm việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia hoạt động tiêm chủng.

- Đảm bảo công tác quản lý đối tượng tiêm chủng, thống kê đầy đủ mũi
tiêm trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia theo quy định của Bộ Y tế;
Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo
quy định.

- Tăng cường hoạt động quản lý, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về
tiêm chủng tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các
văn bản liến quan đối với các phòng tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh thông tin truyền thông về lợi ích và hiệu quả của tiếm vắc xin
phòng bệnh. Khuyến Ichích người dân tiếp cận, sử dụng các vắc xin phòng các
bệnh truyền nhiễm chưa được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng
để chủ động phòng bệnh bảo vệ sức Iđiỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

3.3, Công tác điều In
- Tổ chức phân tuyến, phân luồng kliám, sàng lọc người bệnh; đảm bảo

công tác thu dung, cấp cún, cách ly, điều trị; chuẩn bị sẵn sàng cơ sờ hạ tầng, nhân
lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ... phục vụ cho các
phương án thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị trong tình huống ghi nhận gia tăng
các trường hợp nhập viện; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, giảm
thiểu tối đa lây nhiễm chéo trong các cơ sở Idiám, chữa bệnh.

- Chủ động cập nhật và áp dụng các hưó'ng dẫn, phác đồ mới về điều trị các
bệnh truyền nhiễm gây dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quản lý, theo dõi sát



tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng
và thực hiện xử trí, điều trị, chuyển tuyến theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, hồi sức cấp cứu,
phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh để đáp
ứng yêu cầu điều trị và phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tố chức các đội cấp cứu
lưu động.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và Ichai báo bệnh, dịch bệnh truyền
nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

4. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Chủ động kiểm soát, định hướng dư luận trong công tác thông tin, truyền

thông về phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan y tế và các
cơ quan thông tấn báo chí trong việc cập nhật, chia sẻ thông tin dịch bệnh truyền
nhiễm và phổ biến nâng cao kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng vắc
xin. Duy trì và phát huy vai trò của hệ thống truyền thông giáo dục sức khỏe tại
cộng đồng.

- Tiếp tục truyền thông sâu rộng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
cộng đồng, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đấy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm phổ biến các kiến thức, khuyến cáo về dinh dưỡng nâng cao
sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tiêm chủng vắc xin theo
hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Đa dạng các hình thức truyền thông; kết hợp các hoạt động truyền thông
trực tiếp và gián tiếp; sử dụng các kênh truyền thông truyền thống như qua hệ
thống thông tin đại chúng, qua pano, tờ rơij tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và
truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội. Lồng ghép các hoạt động truyền thông
phòng, chống dịch trong các chương trình, hoạt động, sinh hoạt cộng đồng Ichác đế
mọi người dân có thể tiếp cận và thực hiện.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ú-ng các ngày: Asean phòng
chống Sốt xuất huyết (15/6), Thế giới phòng chống viêm gan (28/7), Thế giới
phòng chống dại (28/9), Thế giói phòng chống dịch (27/12)... tổ chức các đọt cao
điểm tuyên truyền phòng chống dịch theo mùa, các kỳ lễ hội, các sự kiện lớn của
tỉnh, quốc gia...

5. Công tác phối họp liên ngành
- Các sở, ngành: Y tế, Công an, Quân đội, Vãn hóa - Thể thao và Du lịch,

Giao thông vận tải, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Idiu công
nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Tmyền thông, Giao thông vận tải, Lao
động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn,Tài chính, Kê
hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan triển Ichai công tác phòng, chống dịch
theo chức năng nhiệm vụ và phối họp chặt chẽ trong các hoạt động phối hợp liên
ngành trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Căn cứ các hướng dẫn của Trung ương, các đơn vị liên quan nghiên cứu,
đề xuất, triển Idiai thực hiện các cơ chế chính sách quy định về công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn tỉnh.



6. Công tác đào tạo, tập huấn
- Tổ chức tập huấn cho các cấp, các ngành về những văn bản pháp luật trong

công tác phòng, chông dịch: Luật phòng, chông bệnh truyên nhiêm và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật...

- Tố chức đào tạo, tập huấn, cập nhật các kiến thức chuyên môn nâng cao
năng lực của mạng lưới y tê tham gia công tác phòng, chống dịch; tập huấn thực
hành an toàn tiêm chủng và câp giấy chứng nhận tham gia tập huấn thường xuyên.

- Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên những kiến thức trong giám sát, phát
hiện bệnh dịch; công tác Idiai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và trang
bị kỹ năng truyền thông phòng chống dịch cho cộng đồng.

- Thuủng xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch,
phác đồ điều trị các bệnh mói nổi có nguy cơ xâm nhập và triển khai tập huấn cho
cán bộ, nhân viên y tế.

7. Đầu tư nguồn lực
- Sở Y tế phối họp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành

liên quan,^ tham mmi đảm bảo đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch
bệnh truyên nhiêm trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Các địa phương, đơn vị theo phân cấp quản lý chủ động đảm bảo công tác
phòng chông dịch bệnh theo phưo'ng châm "Bôn tại chỗ".

- Củng cố cơ sở vật chất, năng lực cho các đơn vị y tế nhất là y tế cơ sở,
đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả; đảm bảo chế độj chính sách
cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch.

- Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ từ trung ương, các tổ chức quốc tế và huy
động xã hội hóa nhất là từ các doanh nghiệp và chủ động của người dân.

8. Công tác kiểm tra, giám sát
- Thường xuyên tố chức các đoàn kiếm tra, giám sát, chỉ đạo về phòng,

chống dịch bệnh, tiêm chủng vắc xin, tập trung vào các dịch bệnh nguy hiểm như
cúm A (H7N9), cúm A (H5N1), Bạch hầu, sốt xuất huyết, sởi và các bệnh mới nổi
hoặc bệnh lưu hành có số mắc, tử vong cao.

- Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ công
tác phòng chống dịch tại các tuyến, chủ động bổ sung và sẵn sàng kinh phí, vật
tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển Ichai các biện pháp phòng chống khi có
dịch xảy ra.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện về phân tuyến điều
trị, phân luồng khám bệnlì, cách ly, triển khai các giải pháp phòng, chống lây
nhiễm chéo trong bệnh viện.

- Phối họp với ngành thú y, giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan thành
lập các đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch.

IV. KĨNH PHÍ

1. Ngân sách:



- Ngân sách cấp tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ke hoạch phòng,
chống dịch bệnh cấp tỉnh.

- ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí và bảo đảm nguồn lực cho công
tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo phương châm "04 tại chỗ".

2. Nguồn kinh phí lồng ghép các đề án, dự án chương trình mục tiêu quốc
gia, chương trình mục tiêu y tế địa phương.

3. Nguồn huy động xã hội hóa và các nguồn vốn họp pháp theo quy định
của pháp luật hiện hành.

4. Nguồn lực tại chỗ của các cơ quan, đơn vị.
V. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
l.SỎYtế

- Là đơn vị thường trực, chủ trì, tham imm các hoạt động phòng chống dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh, xây dựng, tham mưu các kế hoạch, phương án phòng,
chông dịch bệnh trình Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
(bao gồm các hoạt động giám sát, xử lý dịch bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở
rộng, thu dung, điều trị người bệnh, thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh, đào tạo tập huấn ...). Bố trí nhân lực, cơ số thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật
tư y tế, trang thiết bị, phưo'ng tiện và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng cho công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài Chính, sỏ' Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ủy
ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách và huy động nguồn kinh phí khác để đảm bảo
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch; không để dịch bệnh
lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức Ichỏe cho người dân.

- Phối hợp vó-i các sở, ngành; Công an, Quân đội, Vãn hóa, Thể thao và Du
lịch, Giao thông vận tải, Công thưo'ng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công
nghiệp tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài
chính, Ke hoạch và Đầu tư, các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, giám sát,
triến khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phối họp vó-i Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn
nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra, đánh gỉá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các
đơn vị trong tỉnh; kiềm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác
phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng (thông tin báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm,
giám sát phòng chống dịch, công bố dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng
dịch vụ...).

- Thường xuyên liên hệ với Bộ Y tế, cơ quan y tế Trung ương, các ngành
của tỉnh để đưọ'c hỗ trợ các nguồn lực cho phòng, chống dịch.
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2. Sỏ' Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Chỉ đạo cơ quan thú y các cấp, các địa phương đẩy mạnh hoạt động tiêm

chủng văc xin phòng chông dịch bệnli đạt tỷ lệ cao trên đàn vật nuôi: Phòng Dại
với chó mèo và phòng cúm với gia câm. Quản lý, giám sát chặt các bệnh truyền
nhiêm phát sinh lây lan từ động vật sang người trên địa bàn tỉnh và kịp thời thông
tin, phôi họp với ngành y tê, các địa phương tham mưu và tổ chức triển Ichai các
biện pháp đáp ứng phù họp Iđii xảy ra tình huống dịch bệnh lchông để lây lan,
bùng phát dịch.

- Thuỷng xuyên phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc
các đơn vị cấp nuỷc vận hành hệ thống cấp nước phục vụ nhan dân liên tục, đầy
đủ và đảm bảo chât lượng. Chủ động phôi họp tăng cường thông tin tuyên truyền
vê các biện pháp phòng, chông dịch bệnh lây truyên từ động vật sang người, lợi
ích khi sử dụng nước sạch đê người dân nắm bắt và chủ động thực hiện.

3. Sỏ* Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động trong

trường học. Cung câp kịp thòi thông tin vê dịch bệnh trong trường học cho ngành
y tê đê phôi họp xử lý. Tuyên truyên cho học sinh vê dịch bệnh và các biện pháp
phòng, chông dịch trong nhà trưò'ng.

- Phối họp với ngành y tế thực hiện tốt công tác y tế học đường, chủ động
thực hiện hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực
phẩm, phát hiện sớm và báo cho cơ sở y tế khi có ca bệnh truyền nhiễm.

4. Sỏ' Khoa học và Công nghệ
Đầu mối tham mưu phê duyệt danh mục lứiiệm vụ Iđioa học và công nghệ,

chỉ đạo tố chức, đôn đốc triến Idiai đề tài khoa học về giám sát, dự phòng và kiểm
soát bệnh truyên nhiêm; thúc đây các nghiên cứu, sản xuât thuôc, văc xin, vật tư,
thiết bị cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

5. Sỏ* Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và
Truyền hình Thái Bình: Phối hợp với ngành y tế tăng cường triển khai công tác
tuyên truyên tới người dân vê các biện pháp phòng chông dịch bệnh truyên
nhiễm một cách hiệu quả, phù hợp để người dân hiểu được sự nguy hiểm của
bệnh, hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia đình và
cộng đồng.

6. Sỏ' Tài chính, sỏ' Ke hoạch và Đầu tư: Căn cứ vào chức nàng, nhiệm vụ
được giao phối hợp với Sở Y tế, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn
kinh phí đế thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật
Đầu tư công. Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách, phụ cấp cho cán
bộ y tê theo quy định.

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh; Triển Idiai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo chức
năng, nhiệm vụ và phối họp chặt chẽ vói ngành y tế trong công tác kiểm dịch y
tế, thu dung cách ly điều trị và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh khi có
dịch xảy ra...
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8. Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp
tỉnh: Triên khai các biện pháp quản lý, chỉ đạo, phôi hợp phòng, chống dịch bệnh
theo thâm quyên quản lý, nhất là doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công
nghiệp, cụm công nghiệp.

9. Đe nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ
nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động
tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và
các ban, ngành, đoàn thê khác: Phôi hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động
tuyên truyên phòng, chông dịch bệnh, tiêm chủng văc xin cho các đoàn viên, hội
viên từ tỉnh đến các cơ sở và các hoạt động vận động xã hôi tăng cường nguồn lưc
cho phòng, chông dịch.

10. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ

chức triển Idiai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh tmyền nhiễm trên địa
bàn. Bảo đảm hoạt động phòng, chống dịch linh hoạt, phù hơp, hiệu quả theo
phương châm "04 tại chỗ". Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương và các lực lượng triển
Ichai mạnh mẽ các hoạt động kiểm soát, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm trên
địa bàn; đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền; bảo đảm hoạt động quản
lý, cách ly, điều trị người bệnh, người có nguy cơ, yếu tố nguy cơ, xử lý nguồn
bệnh ngay từ cộng đông; chỉ đạo tô chức tiêm chủng văc xin phòng bệnh đạt kết
quả cao; bố trí nguồn kinh phí bảo đảm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm trên địa bàn,

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; huy động sự tham gia của cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phối họp với ngành y
tế triến lchai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường truyền
thông giáo dục sức khoẻ tại địa phương.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, các đội tuần tra việc thực hiện công
tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương nhất là khi dịch bệnh có những diễn
biến nguy hiểm, phức tạp.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, thivc
hiện. Trong quá trìnli triển Idiai thực hiện, có khó Ichăn, vướng mắc kịp thời báo
cáo Uy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tê) đê xem xét, chỉ đạo./i^UA^

Nơi nhộụ: CHỦ TỊCH
- Bộ Ytế; TICH
- Ciiủ tịcli, các PCT UBND tỉnh; ' '
- Các sờ, ban, ngành, đoàn thề tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tĩnh;
- Liru: VT, KGVX/" ^

"^"Tìíạm Văn Nghiêm
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